
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: Lập trình Java cơ sở


1. Thông tin chung về học phần 
1.1.Tên học phần: Lập trình Java cơ sở, 
Mã học phần: 191032033	
1.2. Số tín chỉ: 2
1.3. Bộ môn phụ trách: Kỹ thuật phần mềm
1.4. Tên giảng viên đảm nhận giảng dạy:
Giảng viên 1: 
	Họ và tên: Phạm Nguyên Văn
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
Địa điểm làm việc: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
	Điện thoại, email: 0972.410.548 - vanpnhubt@gmail.com
	Hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật phần mềm
Giảng viên 2:
	Họ và tên: Lê Việt Hưng
	Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
	Địa điểm làm việc: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội	
	Điện thoại, email: 0988.085.106
	Hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật phần mềm
1.5.	Điều kiện tiên quyết: Quản trị cơ sở dữ liệu
1.6.	Loại học phần: Bắt buộc
1.7.	Phân bổ thời gian cho các hoạt động giảng dạy:
- Lý thuyết		 :   15 tiết
- Bài tập, thực hành :   30 tiết
- Tự học		 :   120 giờ
2. Mục tiêu học phần
2.1 Mục tiêu chung của học phần
Trang bị cho người học kiến thức về ngôn ngữ Java. Người học có được các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Java viết các phần mềm đơn giản. Có thể vận dụng phương pháp lập 




trình hướng đối tượng khi tiếp xúc, xử lý bài toán phần mềm quản lý. Qua đó, người học có thể vận dụng phân tích và thiết kế các đối tượng phần mềm cho một chương trình, minh họa các đối tượng đó thành các đối tượng phần mềm, và lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ Java. Thành thạo sử dụng các công cụ trong Java để biên dịch, debug, tạo các thư viện jar tương ứng cho các ứng dụng.

2.2 Mục tiêu cụ thể của học phần   
	Mã mục tiêu 
	Mô tả mục tiêu
	Ghi chú

	G1
	Thành thạo ngôn ngữ Java, áp dụng trong xây dựng phần mềm, mô tả bài toán dưới dạng mô hình các đối tượng.
	

	G2
	Phân tích các bài toán quản lý thành các đối tượng phần mềm, áp dụng ngôn ngữ Java để xây dựng thành chương trình phần mềm.
	

	G3
	Xây dựng ý thức, kỹ năng làm việc tập thể, phân chia công việc, xử lý các bài toán quán lý phức tạp theo chức năng, cấu trúc bài toán.
	



3. Chuẩn đầu ra của học phần  
a) Về Kiến thức:
CLO1: Hiểu được cách xây dựng một chương trình sử dụng ngôn ngữ Java, từ đó có thể viết một chương trình Java giải quyết bài toán quản lý trong thực tế.
CLO2: Diễn giải, chia tách và biến đổi bài toán thành mô hình các đối tượng quan hệ trong chương trình Java, diễn giải các đối tượng phần mềm của một bài toán thành các lớp trong Java.
CLO3: Áp dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng khi xử lý một số bài toán quản lý.
b) Về Kỹ năng (chuyên môn và bổ trợ):
CLO4: Hiểu rõ kiến trúc chương trình và cú pháp ngôn ngữ Java, giải các bài toán bằng ngôn ngữ Java. 
CLO5: Phân tích bài toàn theo phương pháp lập trình hướng đối tượng và xây dựng thành các đối tượng trong phần mềm, từ đó xây dựng thành các chương trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ Java.
CLO6: Áp dụng các kỹ thuật thiết kế hướng đối tượng để phân tách chức năng của bài toán.
CLO7: Vận dụng các nguyên tắc hướng đối tượng (đóng kín, kế thừa, đa hình, trừu tượng) khi giải quyết các bài tập lớn. Từ bản mô hình đối tượng của bài toán quản lý, sử dụng các lớp để minh họa và xây dựng chương trình.
c) Về tự chủ và trách nhiệm:
CLO8: Có khả năng làm việc theo nhóm. Phân chia công việc trong xử lý bài toán quản lý phức tạp.
CLO9: Có tư duy tốt trong phân tích và thiết kế bằng phương pháp hướng đối tượng khi gặp các bài toán lớn, cần áp dụng, giải quyết bằng phần mềm.
CLO10: Có khả năng tìm kiếm giải pháp, học hỏi kiến thức mới trong quá trình làm việc và giải quyết vấn đề.
4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho người cách xây dựng một chương trình sử dụng ngôn ngữ Java, từ đó có thể viết một chương trình Java giải các bài toán quản lý. Hướng dẫn cho người học về kiến trúc ngôn ngữ Java, cách biên dịch, chạy một chương trình Java. Trình bày chi tiết về các kiến thức cơ sở trong ngôn ngữ Java và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng: quan hệ giữa đối tượng và lớp, các khái niệm về kế thừa, đa hình, trừu tượng… Giới thiệu các toán tử trong Java, các vòng lặp, lệnh phân nhánh, các lệnh nhảy và ý nghĩa, cách dùng trong một số trường hợp điển hình, từ đó nâng cao khả năng tư duy thiết kế một chương trình hướng đối tượng khi xử lý vấn đề. Trình bày chi tiết về khai báo phương thức, các loại trường dữ liệu, biến dữ liệu, cách dùng và sự khác nhau giữa các loại biến, các loại phạm vi truy cập. Dựa trên các kiến thức, kỹ năng được học để giải quyết các bài toán phức tạp hơn, sử dụng phần mềm để giải quyết các vấn đề.
5. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung
(Ghi chi tiết từng chương, mục)
	  
  Đáp ứng CĐR của học phần
	Phân bổ thời lượng cho các hoạt động 
giảng dạy và học tập

	
	
	Thời lượng giảng dạy (Tiết)
	Thời gian sinh viên tự học (Giờ)

	
	
	Lý thuyết
	Seminar
	Thực hành / Thực tập
	

	Chương 1: Giới thiệu Java
1.1 Cơ chế hoạt động của Java
1.2 Môi trường lập trình  
1.3 Cấu trúc chương trình
1.4 Bài tập: Viết chương trình đơn giản biểu diễn lớp và các thành phần của lớp.
	CLO1, CLO4
	2
	
	3
	20

	Chương 2: Biến và toán tử
2.1 Kiểu dữ liệu
2.2 Toán tử
2.3 Input và Output
2.4 Bài tập :
- Viết chương trình khai báo và nhập thông tin, tính toán một số biểu thức đại số (như tính diện tích, lũy thừa, căn bậc n…)
- Tạo các lớp cơ bản, phân chia lớp chạy, lớp chương trình chính.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO5, CLO9
	2
	
	3
	20

	Chương 3: Lệnh cấu trúc
3.1 Lệnh phân nhánh if
3.2 Lệnh phân nhánh switch
3.3 Lệnh lặp while
3.4 Lệnh lặp for
3.5 Lệnh nhảy: break, continue, nhãn
3.6. Bài tập:
- Viết các chương trình giải các biểu thức đại số cần tính toán nhiều bước (giải phương trình bậc 2…)
	CLO3, CLO4, CLO5
	2
	
	3
	20

	Chương 4: Mảng, chuỗi và Exception
4.1 Mảng - khái báo, khởi tạo
4.2 Truyền mảng vào hàm
4.3 Xử lý chuỗi 
4.4 Khái niệm ngoại lệ
4.5 Throws
4.6 Try - catch
4.7 Bài tập:
- Xây dựng bài toán nhập, tính toán và xuất ra màn hình đối với dữ liệu mảng 
	CLO3, CLO4, CLO5, CLO6
	2.5
	
	7.5
	20

	Chương 5: Lớp và đối tượng
5.1. Quan hệ đối tượng và lớp
5.2. Constructor
5.3. Tạo đối tượng
5.4 Biến và biểu thức đại diện
5.5 Trường và phương thức tĩnh
5.6 Bài tập:
Xây dựng mô hình đối tượng cho một bài toán quản lý. Vận dụng Java để chuyển đổi đối tượng thành chương trình phần mềm.
	CLO4
	2
	
	3
	20

	Chương 6: Kế thừa - interface
6.1 Phạm vi truy cập
6.2 Kế thừa
6.3 Đa hình
6.4 Phương thức và lớp trừu tượng
6.5 Interface
6.6 Bài tập
- Xây dựng mô hình phân cấp các lớp cho một bài toán quản lý (nhân viên, điểm…), áp dụng kế thừa, đa hình khi xây dựng chương trình.
	CLO3, CLO4, CLO5, CLO6, CLO7
	2
	
	3
	20

	7. Thực hành khởi nghiệp
- Thực hiện giải quyết bài tập lớn về xây dựng phần mềm quản lý (thư viện, nhân sự…): Áp dụng phương pháp hướng đối tượng để phân tích bài toán thành các mô hình đối tượng phần mềm và viết chương trình sử dụng ngôn ngữ Java.
	CLO4, CLO8, CLO9, CLO10
	2.5
	
	7.5
	

	Tổng cộng
	
	15
	
	30
	120



6. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần với CĐR của CTĐT 
BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CĐR CỦA HỌC PHẦN VỚI CĐR 
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	TT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)

	1
	Chuẩn đầu ra về kiến thức
	

	
	CLO1
	Hiểu được cách xây dựng một chương trình sử dụng ngôn ngữ Java, từ đó có thể viết một chương trình Java giải quyết bài toán quản lý trong thực tế.
	PLO3

	
	CLO2
	Diễn giải, chia tách và biến đổi bài toán thành mô hình các đối tượng quan hệ trong chương trình Java, diễn giải các đối tượng phần mềm của một bài toán thành các lớp trong Java.
	PLO3

	
	CLO3
	Áp dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng khi xử lý một số bài toán quản lý.
	PLO3

	2
	
	Chuẩn đầu ra về kỹ năng
	

	
	CLO4
	Hiểu rõ kiến trúc chương trình và cú pháp ngôn ngữ Java, giải các bài toán bằng ngôn ngữ Java.
	PLO6, PLO8

	
	CLO5
	Phân tích bài toàn theo phương pháp lập trình hướng đối tượng và xây dựng thành các đối tượng trong phần mềm, từ đó xây dựng thành các chương trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ Java.
	PLO6, PLO8

	
	CLO6
	Áp dụng các kỹ thuật thiết kế hướng đối tượng để phân tách chức năng của bài toán.
	PLO6, PLO8

	
	CLO7
	Vận dụng các nguyên tắc hướng đối tượng (đóng kín, kế thừa, đa hình, trừu tượng) khi giải quyết các bài tập lớn. Từ bản mô hình đối tượng của bài toán quản lý, sử dụng các lớp để minh họa và xây dựng chương trình.
	PLO6, PLO8

	3
	Mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp
	

	
	CLO8
	Có khả năng làm việc theo nhóm. Phân chia công việc trong xử lý bài toán quản lý phức tạp.
	PLO10

	
	CLO9
	Có tư duy tốt trong phân tích và thiết kế bằng phương pháp hướng đối tượng khi gặp các bài toán lớn, cần áp dụng, giải quyết bằng phần mềm.
	PLO10

	
	CLO10
	Có khả năng tìm kiếm giải pháp, học hỏi kiến thức mới trong quá trình làm việc và giải quyết vấn đề.
	PLO10


7. Tài liệu giảng dạy học tập
7.1. Tài liệu chính 
TS. Hoàng Xuân Thảo (2020), Lập trình Java, Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà – Lưu hành nội bộ.
7.2. Tài liệu tham khảo
· [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK7]Cay S. Horstmann, Gary Cornell (2016), Core JavaTM 2 Volumn I – Fundamentals, Tenth Edition, Prentice Hall PTR.
· [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9]Cay S. Horstmann, Gary Cornell (2016), Core Java™ 2 Volumn II – Advanced Features, Tenth Edition, Prentice Hall PTR.
· [bookmark: _Hlk77009777]Nhóm tác giả UDS (updatesoft.com) (2022), Java Core (Tiếng Việt), updatesoft.com.
· Allen B. Downey (2011), Think Java: Cách suy nghĩ như nhà khoa học máy tính, Ebook phát hành tự do theo giấy phép Creative Commons Attribution – NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

8. Nhiệm vụ của giảng viên và yêu cầu đối với sinh viên
	Nội dung
	Số tiết
	Nhiệm vụ của giảng viên
	Nhiệm vụ của sinh viên
	
Đáp ứng CĐR nào của học phần

	Chương 1: Giới thiệu Java
1.1 Cơ chế hoạt động của Java
1.2 Môi trường lập trình  
1.3 Cấu trúc chương trình
1.4 Bài tập: Viết chương trình đơn giản biểu diễn lớp và các thành phần của lớp.
	
	Trình bày nguyên lý hoạt động, các biên dịch, chạy chương trình. Giới thiệu về các IDE để lập trình, các môi trường mã nguồn mở đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Giới thiệu về các thành phần một chương trình cơ bản của Java.
	Đọc trước chương I. Tổng quan về ngôn ngữ Java, phần giới thiệu ngôn ngữ Java và cấu trúc.
Đọc thêm về cấu trúc chương trình, cách hoạt động, lịch sử và các tính năng Java, tài liệu tham khảo chương I, II.
	CLO1, CLO4

	Chương 2: Biến và toán tử
2.1 Kiểu dữ liệu
2.2 Toán tử
2.3 Input và Output
2.6 Bài tập :
- Viết chương trình khai báo và nhập thông tin, tính toán một số biểu thức đại số (như tính diện tích, lũy thừa, căn bậc n…)
- Tạo các lớp cơ bản, phân chia lớp chạy, lớp chương trình chính.
	
	Trình bày về kiểu dữ liệu, các loại toán tử trong ngôn ngữ Java. Hướng dẫn sinh viên cách thức nhập và xuất dữ liệu của một chương trình Java trên console.
	Đọc trước chương II. Đọc kỹ hơn về các ví dụ trong một chương trình. Chương 3, Fundamental Programming tài liệu tham khảo, phần Data Types, Variables và Operators.
	CLO1, CLO4

	Chương 3: Lệnh cấu trúc
3.1 Lệnh phân nhánh if
3.2 Lệnh phân nhánh switch
3.3 Lệnh lặp while
3.4 Lệnh lặp for
3.5 Lệnh nhảy: break, continue, nhãn
3.6. Bài tập:
- Viết các chương trình giải các biểu thức đại số cần tính toán nhiều bước (giải phương trình bậc 2…)
	
	Giới thiệu về các lệnh cấu trúc trong một chương trình Java cơ sở.
Nêu rõ cách sử dụng, ý nghĩa và công dụng của các lệnh cấu trúc
	Đọc trước chương III. Đưa ra các ví dụ cụ thể và trường hợp áp dụng của các lệnh cấu trúc.
Đọc chi tiết chương 3, tài liệu tham khảo, Control Flow.
	CLO1, CLO4

	Chương 4: Mảng, chuỗi và Exception
4.1 Mảng - khái báo, khởi tạo
4.2 Truyền mảng vào hàm
4.3 Xử lý chuỗi 
4.4 Khái niệm ngoại lệ
4.5 Throws
4.6 Try - catch
4.7 Bài tập:
- Xây dựng bài toán nhập, tính toán và xuất ra màn hình đối với dữ liệu mảng 
	
	Khái niệm một mảng dữ liệu. Cách sử dụng mảng và truyền mảng vào trong phương thức.
Các lệnh cơ bản xử lý chuỗi của thư viện java.lang.String. 
Giới thiệu về ngoại lệ.
Ý nghĩa và cách áp dụng ngoại lệ trong chương trình Java.
	Đọc trước chương IV. Tìm hiểu thêm về các hàm cụ thể của thư viện java.lang.String. Áp dụng một số hàm để xử lý chuỗi trong chương trình. Tài liệu tham khảo chương 3, phần String, Arrays.
	CLO1, CLO4

	Chương 5: Lớp và đối tượng
5.1. Quan hệ đối tượng và lớp
5.2. Constructor
5.3. Tạo đối tượng
5.4 Biến và biểu thức đại diện
5.5 Trường và phương thức tĩnh
5.6 Bài tập:
Xây dựng mô hình đối tượng cho một bài toán quản lý. Vận dụng Java để chuyển đổi đối tượng thành chương trình phần mềm.
	
	Trình bày khái niệm về đối tượng phần mềm, lớp; cách phân tích một bài toán phần mềm thành một lớp trong chương trình. Cách biểu diễn và khai báo lớp Java.
Đưa ra khái niệm về constructor. Hướng dẫn khai báo constructor trong một lớp. Ý nghĩa của constructor đối với lớp và đối tượng.
Hướng dẫn cách tạo đối tượng từ một lớp được tạo ra trong chương trình.
Giới thiệu về các loại biến có trong một lớp.
Khái niệm trường đại diện và trường lớp. Ý nghĩa của 2 loại dữ liệu trên và cách sử dụng.
	Đọc trước chương V, phần khái niệm Lớp. Mối quan hệ giữa lớp và đối tượng. Chương 4, Object and Class tài liệu tham khảo
Chuẩn bị bài về cách hoạt động của lớp. Mối quan hệ giữa lớp và đối tượng.
Đọc các ví dụ cụ thể cách thể hiện một đối tượng trong chương trình.
Tìm hiểu về các toán tử, biến, hằng trong ngôn ngữ Java. Đọc các ví dụ về các loại biến trong chương trình Java.
	CLO2,
CLO4, CLO5, CLO6, CLO9

	Chương 6: Kế thừa - interface
6.1 Phạm vi truy cập
6.2 Kế thừa
6.3 Đa hình
6.4 Phương thức và lớp trừu tượng
6.5 Interface
6.6 Bài tập
- Xây dựng mô hình phân cấp các lớp cho một bài toán quản lý (nhân viên, điểm…), áp dụng kế thừa, đa hình khi xây dựng chương trình.
	
	Giới thiệu phạm vị sử dụng trong chương trình Java.
Trình bày 3 thuộc tính cơ bản trong ngôn ngữ Java: kế thừa, đa hình và trừu tượng.
Hướng dẫn cách áp dụng các khái niệm này trong lập trình hướng đối tượng.
	Đọc trước chương VI sách giao khoa. Tài liệu tham khảo chương 5, Inheritance, Chương 6, phần Interfaces.
Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của ngôn ngữ Java: đóng kín, kế thừa, đa hình và trừu tượng.
Đọc kỹ về ý nghĩa của các tính chất cơ bản trong ngôn ngữ Java.
	CLO4, CLO6, CLO7,
CLO9

	7. Thực hành khởi nghiệp
- Thực hiện giải quyết bài tập lớn về xây dựng phần mềm quản lý (thư viện, nhân sự…): Áp dụng phương pháp hướng đối tượng để phân tích bài toán thành các mô hình đối tượng phần mềm và viết chương trình sử dụng ngôn ngữ Java.
	
	Hướng dẫn sinh viên phân tích bài toán quản lý thành các đối tượng phần mềm cụ thể.
Ap dụng ngôn ngữ Java xây dựng các đối tượng thành lớp và tạo đối tượng chạy chương trình phần mềm.
	Sinh viên cần chia thành các nhóm, phân rõ trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm nhằm có thể xây dựng được phần mềm được hướng dẫn.
Cần tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, tiếp thu và tìm hiểu các kiến thức tham khảo từ các nguồn khác để hoàn thiện được bài tập lớn.
	CLO4, CLO8, CLO9, CLO10



. Phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 
9.1. Phương pháp giảng dạy học phần.

	Phương pháp giảng dạy
	Đáp ứng CĐR của học phần

	1. Thuyết giảng
	CLO 1-2

	2. Đặt và giải quyết vấn đề 
	CLO 3-4

	3. Thảo luận nhóm
	CLO 5-6

	4. Đọc, nghiên cứu tài liệu
	CLO 7-8

	5. Thuyết trình
	CLO 9-10
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BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	Phương pháp/hình thức đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Thời điểm đánh giá
	Hệ số
	Đáp ứng chuẩn đầu ra học phần
	Trọng số

	A1. Đánh giá quá trình
	A 1.1 Điểm chuyên cần
	Đánh giá chuyên cần
	Tham gia lớp học
Nghiêm túc
Tương tác trong lớp học
	Toàn bộ các tuần
	1
	
	40%

	
	A 1.2 Bài  thường xuyên 1
	Bài Kiểm tra trên máy
	Kiểm tra kiến thức thuộc chương 1-4
	Tuần thứ 3-4
	
	CLO 1, 3, 4, 5, 6
	

	
	A.1.3 Bài thường xuyên 2
	Kiểm tra thực Hành
	Kiểm tra mức độ nhận thức từ chương 2-6
	Tuần thứ 6-7
	
	CLO 3, 4, 5, 6,7, 9
	

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	Bài Thi cuối kỳ
	Thi trắc nghiệm
	-Mức độ chuẩn bị câu trắc nghiệm
-Thái độ nghiêm túc tham gia
	Tuần thứ 9-10
	1
	CLO1-10
	60%




9.Thông tin về giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
	STT
	Họ và Tên
	Học Hàm/Học vị
	Ghi chú

	1.
	Phạm Nguyên Văn
	Thạc sỹ
	

	2.
	Lê Việt Hưng
	Thạc sỹ
	

	3.
	Bùi Thị Hường
	Thạc sỹ
	

	4.
	Hoàng Văn Hậu
	Thạc sỹ
	

	5.
	Mai Xuân Hà
	Thạc sỹ
	

	6.
	Đỗ Thành Công
	Thạc sỹ
	

	7.
	Phạm Thị Thuý Vân
	Thạc sỹ
	

	8.
	Trần Đức Thịnh
	Thạc sỹ
	

	9.
	Trần Xuân Trường
	Thạc sỹ
	

	10.
	Phạm Trọng Tuấn
	Thạc sỹ
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	Giảng viên biên soạn



ThS. Phạm Nguyễn Vă
	Phê duyệt của Khoa






TS. Trương Thị Thu Hà
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